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Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc đoạn văn sau:
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
Sáng nay, gió mùa đông bắc thổi về, trời bỗng lạnh. Những cơn gió làm cho lá khô bay lả tả trên mặt đất, người đi đường vội vã hơn, ai cũng khoác thêm áo ấm.
Hai chị em Sơn mặc áo mới, sung sướng chạy ra đầu ngõ chơi. Cái áo bông xanh của Sơn còn mới nguyên, cái khăn quàng đỏ làm cho mặt cậu bé hồng hào. Thấy Sơn mặc đẹp, lũ trẻ trong xóm xúm lại ngắm nghía.
Chợt Sơn thấy Hiên – cô bé hàng xóm – đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh. Sơn chợt nhớ lại năm ngoái, khi nhà Hiên còn khá giả, mẹ cô bé cũng mua áo ấm cho cô. Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
Sơn chạy về nhà, tìm cái áo bông cũ của mình rồi mang ra đưa cho Hiên:
- Cậu mặc đi, kẻo lạnh lắm!
Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cô bé mỉm cười, lí nhí nói cảm ơn.
Lúc đó, Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dù gió mùa đông bắc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. 
                                                                                                      – Thạch Lam –	                                                                                          
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. Vì sao sáng nay mọi người đều mặc thêm áo ấm? (0,5 điểm - M1)
A. Vì gió mùa đông bắc về, trời trở lạnh			
B. Vì trời có nắng nhẹ	
C. Vì sắp đến Tết nên ai cũng mặc đồ đẹp		
D. Vì Sơn rủ mọi người mặc áo giống nhau
Câu 2. Sơn cảm thấy thế nào khi được mặc áo mới? (0,5 điểm - M1)
A. Buồn bã vì không thích áo mới				
B. Sung sướng và chạy ra ngoài chơi
C. Không quan tâm đến áo mới				
D. Chỉ thích khoe áo với bạn bè
Câu 3. Khi thấy Hiên đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh Sơn đã làm gì? (0,5 điểm - M1)
A. Sơn đã chạy về nhà, tìm cái áo bông cũ của mình rồi mang ra đưa cho Hiên.	
B. Sơn chợt nhớ lại năm ngoái, mẹ cô bé cũng mua áo ấm cho cô.
C. Sơn thương hại Hiên.		
D. Sơn không quan tâm đến Hiên.

Câu 4. Hành động của Sơn khi tặng áo cho Hiên thể hiện điều gì? (0,5 điểm - M1)
A. Sơn muốn khoe áo mới với Hiên			
B. Sơn nghe lời mẹ nên đem áo cho Hiên
C. Sơn muốn mẹ mua cho mình áo mới khác		
D. Sơn thương bạn và muốn giúp đỡ bạn 
Câu 5. Hiên cảm thấy thế nào khi nhận áo từ Sơn? (0,5 điểm - M2)
……………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………
Câu 6. Thông điệp chính của câu chuyện muốn nhắc đến là gì? (0,5 điểm - M2)
……………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………..…
Câu 7. Nếu em là Sơn, em có sẵn sàng tặng áo cho bạn Hiên không? Vì sao? 
(0,5 điểm - M3)
……………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………………
Câu 8. Hai câu “Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cô bé mỉm cười, lí nhí nói cảm ơn.” được liên kết với nhau bằng cách nào? (0,5 điểm - M1)
    A. Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ …………thay thế cho từ…………………
     B. Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ………………………………………………...
     C. Bằng từ ngữ có tác dụng nối. Đó là từ…………………………………………
     D. Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ. Đó là từ …………............................ thay thế cho từ …………………................Từ được lặp lại là:....................................
Câu 9. Ghi Đ vào ô trống trước câu đơn, G vào ô trống trước câu ghép. Xác định các vế câu trong câu ghép. (0,5 điểm - M2)

	
	Những cơn gió làm cho lá khô bay lả tả trên mặt đất, người đi đường vội vã hơn, ai cũng khoác thêm áo ấm.

	
	Hai chị em Sơn mặc áo mới, sung sướng chạy ra đầu ngõ chơi.



Câu 10. Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp kết từ để nối các vế câu nói về nhân vật Sơn trong bài. (0,5 điểm - M3)	
……………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………
Phần II: Viết (5 điểm)
Chọn một trong hai đề văn sau: 
Đề 1: Viết bài văn tả một người bạn đã gắn bó với em trong những năm học qua.
Đề 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành hoạt động ủng hộ, giúp đỡ các bạn học sinh vùng thiên tai.

